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                                                                       第 7課 
 

なきます I 泣きます  Khóc   

わらいます I 笑います  Cười  

ねむります I 眠ります  Ngủ 

かわきます 

「シャツが～」 

I 乾きます  Khô [áo sơ mi~] 

すべります I 滑ります  Trượt 

おきます 

「じこが～」 

II 置きます  Xảy ra [tai nạn] 

ちょうせつします III 調節します  Điều chỉnh 

ぬれます 

「シャツが～」 

II   Ướt [ áo sơ mi~] 

きけん「な」  危険「な」  Nguy hiểm 

こい  濃い  Đặc, đậm 

うすい  薄い  Loãng, nhạt 

あつい  厚い  Dày 

ふとい  太い  Đậm 

ほそい  細い  Nhạt 

くうき  空気  Không khí 

あんぜん「な」  安全「な」  Nguy hiểm 
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わしょく  和食  Món ăn kiểu Nhật 

ようしょく  洋食  Món ăn kiểu Tây 

おかず    Thức ăn 

りょう  量  Lượng 

―ばい  ―倍  Gấp – lần 

シングル    Phòng đơn 

ツイン    Phòng đôi 

せんたくもの  洗濯物  Áo quần giặt 

DVD    DVD 

どうなさいますか。    Chị muốn làm gì? 

カット    Cắt tóc 

シャンプー    Dầu gội (～をします：gội đầu) 

どういうふうになさいます

か。 

   Chị muốn cắt như thế nào? 

 

ショート    Cắt ngắn 

～みたいにしてください。    Anh hãy cắt như~. 

これでよろしいでしょう

か。 

   Như thế này được chưa ạ? 
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「どうも」お疲れさまでし

た。 

   Xong rồi ạ, cám ơn chị. ( nhân viên 

nói với khách hàng) 

いやがります I 嫌がります  Ghét, không thích 

また    Hơn nữa 

うまく    Tốt, giỏi 

じゅんじょ  順序  Trình tự 

あんしん「な」  安心「な」  Yên tâm 

ひょうげん  表現  Biểu hiện, cách nói 

たとえば  例えば  Ví dụ 

わかれます II 別れます  Chia tay 

これら    Những từ này 

えんきがわるい  延期が悪い  Xui, không may 

なみだ  涙  Nước mắt 
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    参考言葉
さんこうことば

 – TỪ VỰNG THAM KHẢO 
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美容院
びよういん

・理髪店
りはつてん

 - HIỆU LÀM ĐẸP, HIỆU CẮT TÓC 
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